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 X. Mỹ Thạnh Đông, H. Đức Huệ, T. Long An 8000723

B11005

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 1 05/10/1976 A1 19/12/2003PHẠM THANH CAO

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 8000723

B11005

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 2 16/06/2005 A1 10/09/2023HỒ NGỌC NGÂN

 X. Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 3 16/05/2001 A1 28/03/2021NGUYỄN KIM CHI

 X. Mỹ Lệ, H. Cần Đước, T. Long An 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 4 01/04/1994 A1 27/07/2014LÊ THỊ HỒNG DIỄM

 P.4, TP. Tân An, T. Long An 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 5 26/05/1988NGUYỄN KIM HÂN

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 6 23/01/1991NGUYỄN HƯƠNG XUÂN MAI

 P.04, Q.8, TP. Hồ Chí Minh 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 7 17/09/2001 A1 09/05/2023LÊ NGUYỄN TUYẾT NGÂN

 P.06, Q.6, TP. Hồ Chí Minh 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 8 29/04/1993NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 9 27/02/1997 A1 28/08/2016NGUYỄN VÕ ĐÔNG TRÚC

 X. Hòa Khánh Đông, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 10 20/09/1991LÊ THỊ HỒNG VÂN

 P.15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 8000724

B11001

B1 30/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 11 14/01/1990NGUYỄN THỊ HỒNG VUI

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2003

B2 30/06/2024 12 02/09/1995 A1 22/11/2014NGUYỄN HOÀNG MINH KHA

 P.7, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2005

B2 30/06/2024 13 24/08/2000 A1 23/09/2018LƯƠNG ANH TUẤN

 TT. Thủ Thừa, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 30/06/2024 14 04/05/1999 A1 23/07/2017NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN

 TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 15 04/03/1991 A1 07/03/2023BẾ THỊ ÁI DƯ
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 X. Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 16 02/09/1981PHẠM THỊ PHÚC HẬU

 X. Thanh Bình, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 17 24/06/2005 A1 23/10/2023HUỲNH TRUNG HIẾU

 X. Tân Lân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 18 12/01/1988BÙI KHÁNH NGHĨA

 X. Mỹ Thạnh Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 19 06/08/1992ĐỖ NGỌC NGƯNG

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 20 04/06/1992NGUYỄN KHẮC QUI

 X. Tân Ninh, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 21 01/01/1985 A1 13/12/2003HỒ VIẾT THANH

 TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 22 02/10/1994 A1 30/10/2016NGUYỄN THỊ LINH THẢO

 X. Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, T. Tiền Giang 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 23 06/07/1996 A1 14/01/2016TRẦN VĂN TÌNH

 X. Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 30/06/2024 24 02/09/2004 A1 09/10/2022TRẦN QUỐC TRUNG

 X. Vân Khánh, H. An Minh, T. Kiên Giang 80007K2

3B2014

B2 30/06/2024 25 01/07/1993 A1 24/06/2024

//

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

 X. Long Thuận, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 30/06/2024 26 13/01/2003 A1 17/01/2021TRẦN NGỌC NGÂN

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 30/06/2024 27 01/01/1979 A1 10/03/2012NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG

 P.3, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 30/06/2024 28 17/01/1983NGUYỄN THỊ HOÀI THU

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 30/06/2024 29 01/02/1996 A1 14/01/2024

//

PHẠM THỊ ANH THƯ

 X. Hưng Thạnh, H. Tân Phước, T. Tiền Giang 80007K2

3C0001

C 30/06/2024 30 24/06/1986NGUYỄN DƯƠNG THẠNH

 X. Vĩnh Thuận Đông, H. Long Mỹ, T. Hậu Giang 80007K2

3C0004

C 30/06/2024 31 22/10/1994VÕ VĂN LỢI

 TT. Tân Biên, H. Tân Biên, T. Tây Ninh 80007K2

3C0004

C 30/06/2024 32 24/06/1989NGUYỄN TRUNG THÀNH

 X. Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 33 27/06/1993TRƯƠNG MINH HIẾU

 X. Bình Hòa Trung, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 34 11/10/2002 A1 24/04/2022ĐỖ MINH KHANH

 X. Minh Diệu, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 35 06/10/1996 A1 18/10/2014TRẦN THANH LONG

 P.5, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 36 01/04/1986TRẦN HOÀNG NGÂN
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 X. Long Hiệp, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 37 04/02/1985MAI THANH PHÚ

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 38 28/01/1985 A1 29/08/2004PHẠM DUY TÂN

 X. Trường Xuân, H. Tháp Mười, T. Đồng Tháp 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 39 12/11/1985LÝ VĂN THƠM

 X. Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 40 01/01/1978 A1 11/04/2010HUỲNH HẢI THUẦN

 X. Long Hiệp, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 30/06/2024 41 20/03/1977 A1 09/06/2003VÕ THỊ KIM TRÍ

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0010

C 30/06/2024 42 20/10/1986 A1 30/01/2005NGUYỄN QUANG KHẢI

 X. Khánh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0011

C 30/06/2024 43 10/12/2002 A1 19/03/2023LÊ HOÀNG TIÊN

 X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

3C0011

C 30/06/2024 44 22/02/2001PHẠM HOÀNG TUẤN

Huỳnh Văn Gấm, P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3DB004

B2 30/06/2024 45 21/10/1990NGUYỄN HỮU ĐẠO

 P. Lộc Hưng, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 46 01/01/1990LÊ HOÀNG AN

 X. Tân Hương, H. Châu Thành, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 47 05/12/1995 A1 12/01/2014NGUYỄN TẤN AN

 X. Long Hiệp, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 48 10/01/1999LÊ TUẤN ANH

 X. Tân Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 49 28/06/2005 A1 03/12/2023HỒ VÕ DUY BẢO

 X. Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 50 23/12/2004 A1 16/04/2023NGÔ GIA BẢO

 X. Tân Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 51 02/10/1985 A1 07/10/2009

//

TRẦN QUỐC BẢO

 X. Tân Lân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 52 05/07/1992 A1 29/05/2016TRẦN THANH BẢO

 X. Thạnh Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 53 07/01/1996 A1 25/02/2017PHAN THANH CAO

 X. Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 54 02/08/1998NGUYỄN NHỰT CHÁNH

 P.8, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 55 12/09/2002 A1 26/05/2022NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

 X. Quê Mỹ Thạnh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 56 01/01/1986 A1 27/02/2005NGUYỄN THỊ KIM CHI

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 57 21/01/1989 A1 05/06/2016LÂM THỊ CHIL
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 X. Mỹ Yên, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 58 25/09/1999 A1 17/12/2017NGUYỄN THANH CƠ

 X. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 59 07/03/1990TRẦN HUỲNH CƠ

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 60 06/02/1995 A1 16/11/2014ĐOÀN MỘNG CƯỜNG

 X. An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 61 17/11/1986NGUYỄN SIÊU CƯỜNG

 P.4, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 62 24/09/1993 A1 25/03/2012NGUYỄN HẢI ĐĂNG

 P.14, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 63 28/04/1988 A1 08/03/2008NGUYỄN THÀNH ĐẠT

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 64 16/09/1995 A1 29/09/2013TRẦN TẤN ĐẠT

 X. Láng Biển, H. Tháp Mười, T. Đồng Tháp 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 65 20/07/1997 A1 06/10/2015PHAN PHÚC DI

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 66 01/01/1981 A1 11/01/2004NGUYỄN THỊ DUNG DIỂM

 P. An Bình, TX. Thuận Thành, T. Bắc Ninh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 67 19/07/1988NGUYỄN MẬU ĐIỀN

 P. Tân Khánh, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 68 03/09/1993 A1 16/10/2011NGÔ QUÍ ĐÔN

 X. Phước Tuy, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 69 03/11/1997 A1 19/12/2015VĂN HỒNG ĐỨC

 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 70 18/10/1990 A1 06/08/2017LÊ QUỐC DŨNG

 X. Phước Bình, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 71 27/07/1999 A1 22/12/2019PHẠM TẤN DƯƠNG

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 72 27/02/2006PHẠM VŨ ANH DUY

 P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 73 17/07/1997TRẦN THỊ HƯƠNG DUYÊN

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 74 01/01/1971TRƯƠNG THANH DUYỆT

 P.6, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 75 21/02/1996 A1 20/04/2014LÊ THỊ NGỌC HÀ

 X. Mỹ Lộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 76 24/02/1988 A1 19/05/2019NGUYỄN KIM HẢI

 P. Tân Khánh, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 77 17/03/1980 A1 26/09/2004TRẦN MINH HẢI

 X. Mỹ Thạnh Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 78 21/03/1981LIÊU VĂN HIỆP
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 X. Bình Hòa Trung, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 79 07/10/1989HỒ QUỐC HÒA

 X. Nhựt Ninh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 80 12/12/1992 A1 04/03/2011NGUYỄN KHẮC HOÀI

 X. Nhị Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 81 29/04/1980NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG

 X. Tân Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 82 23/11/1991 A1 23/12/2009NGUYỄN THANH HÙNG

 TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 83 12/07/1990 A1 05/04/2014HUỲNH VĂN HƯNG

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 84 13/04/2000 A1 23/09/2018NGUYỄN QUỐC HƯNG

 X. Long Thạnh, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 85 02/09/2001VÕ TRỌNG HỮU

 X. Mỹ Phước, H. Mang Thít, T. Vĩnh Long 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 86 08/05/1997 A1 23/07/2015MAI HOÀNG HỬU

 X. Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 87 03/12/2005NGUYỄN HUỲNH QUỐC HUY

 X. Mỹ Lộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 88 02/01/2000 A1 11/03/2018HUỲNH MINH KHA

 X. Tân Bình, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 89 31/03/1997 A1 31/05/2015NGUYỄN HOÀNG KHA

 X. Hưng Thành, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 90 20/03/1995 A1 08/12/2013NGUYỄN HOÀNG KHA

 P.12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 91 15/06/1997 A1 05/07/2015HUỲNH MẪN KHANG

 X. Bình Lợi, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 92 10/06/1996 A1 15/01/2015ĐỖ ĐĂNG KHOA

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 93 20/04/1990DƯƠNG HOÀNG TAM KHOA

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 94 29/08/1983 A1 13/11/2004NGUYỄN TẤN KHOA

 X. Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 95 20/07/1994 A1 25/10/2012LƯƠNG HẢI KỲ

 X. Hưng Điền B, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 96 07/09/1984NGUYỄN HOÀI LAM

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 97 22/11/1991PHẠM THỊ THẢO LINH

 X. Tân Nhuận Đông, H. Châu Thành, T. Đồng 

Tháp

80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 98 16/03/1989 A1 22/12/2013PHẠM VĂN LỢI

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 99 13/04/2003 A1 17/12/2023LÊ THÀNH LUÂN
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 X. Tân Bình, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 100 18/08/1988 A1 15/04/2017NGUYỄN THÀNH LUÂN

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 101 20/02/1995NGUYỄN BÁ LỰC

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 102 20/08/1984ĐÀO DUY LƯỢNG

 X. Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 103 28/09/1985 A1 27/07/2014HUỲNH TUYẾT MAI

 X. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 104 06/06/2005 A1 02/07/2023ÔNG HOÀNG MẪN

 X. Vĩnh Lợi, H. Châu Thành, T. An Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 105 02/05/1996 A1 12/07/2014NGÔ MINH MẨN

 X. Liêm Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 106 23/02/1998 A1 23/06/2016NGUYỄN CÔNG MINH

 P.6, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 107 05/05/1985NGUYỄN THỊ MINH

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 108 01/05/1995 A1 29/12/2013LÊ HOÀI NAM

 X. Tân Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 109 16/07/2004 A1 21/03/2023LÊ TRỌNG NAM

 X. Hòa Khánh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 110 30/07/2002 A1 25/10/2020NGUYỄN HOÀNG NAM

 X. Mỹ Trung, H. Cái Bè, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 111 19/01/1999 A1 22/07/2018VÕ VĂN NAM

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 112 15/09/1996 A1 27/11/2016LÊ BÌNH NGUYÊN

 X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 113 01/05/1993LÊ NHÂN

 X. Mỹ Yên, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 114 21/10/2004 A1 25/12/2022NGUYỄN THIỆN NHÂN

 X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 115 17/06/1990NGUYỄN THỊ YẾN NHI

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 116 01/07/2002 A1 25/10/2020TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

 TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 117 23/10/1990 A1 22/11/2008NGUYỄN VĂN NHỰT

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 118 10/07/1997 A1 23/08/2015TRƯƠNG TÂN NHỰT

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 119 06/01/1988 A1 08/07/2006NGUYỄN NGỌC OANH

 X. Tân Hòa Đông, H. Tân Phước, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 120 30/11/1994NGUYỄN HOÀNG PHÁP

Trang 6/10



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 121 25/02/1994 A1 08/03/2014BÙI THANH PHÁT

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 122 11/06/1994HUỲNH PHÁT

 X. Nhơn Ninh, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 123 16/12/1992 A1 24/03/2012NGUYỄN VĂN PHÊ

 X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 124 24/04/1996CHIẾNG THÀNH PHI

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 125 20/12/2004 A1 25/12/2022NGUYỄN TẤN PHI

 X. Hiệp Thạnh, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 126 01/05/2002 A1 07/06/2020CÙ MINH PHÚC

 X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 127 16/02/2005 A1 21/03/2023LÊ HOÀNG PHÚC

 X. Vĩnh Công, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 128 19/06/2000 A1 12/08/2018PHẠM HỒNG PHÚC

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 129 23/07/1996 A1 24/08/2014NGUYỄN THÙY LAM PHƯƠNG

 TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 130 29/01/2002NGUYỄN VĂN QUANG

 P.6, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 131 10/06/1982 A1 14/12/2003PHẠM QUỐC VŨ QUANG

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 132 15/10/2003 A1 09/01/2022

//

TRẦN LÊ MỸ QUYÊN

 X. Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 133 07/11/1987 A1 13/12/2015TRẦN THỊ KIM QUYÊN

 X. Tân Hương, H. Châu Thành, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 134 27/11/2001 A1 10/12/2019PHẠM XUÂN QUỲNH

 TT. Bình Phong Thạnh, H. Mộc Hóa, T. Long 

An

80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 135 08/07/1994 A1 26/10/2013NGUYỄN VĂN Y RĂNG

 X. Bình Hòa Nam, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 136 06/10/1979 A1 09/11/2014VÕ THỊ RIÊNG

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 137 30/06/1985PHAN VĂN SÁNG

 X. Thạnh Phước, H. Thạnh Hóa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 138 26/08/2002 A1 17/01/2024NGUYỄN TRƯỜNG SINH

 X. Đông Thạnh, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 139 02/12/2003NGUYỄN HỒNG SƠN

 X. Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 140 09/06/1994 A1 22/12/2013NGUYỄN LÊ SƠN

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 141 11/07/2004 A1 14/08/2022LƯƠNG TẤN TÀI
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 TT. Thủ Thừa, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 142 15/07/1985NGUYỄN TẤN TÀI

 X. Thạnh Nhựt, H. Gò Công Tây, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 143 16/04/2006NGUYỄN HOÀNG KHÁNH TÂN

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 144 09/11/1988NGUYỄN THỊ TÁNH

 TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 145 29/04/2003 A1 05/12/2021NGUYỄN VÕ LONG THẠCH

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 146 24/05/1989 A1 11/01/2020NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

 X. Mỹ Thạnh Bắc, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 147 01/01/1979NGUYỄN VĂN THẮNG

 P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 148 15/05/1999 A1 08/06/2018HUỲNH NHÂN THÀNH

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 149 09/01/1988 A1 17/04/2011VÕ NGỌC THẠNH

 X. Tân Phú, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 150 02/10/1969 A1 19/01/2003HUỲNH THANH THẾ

 X. Bắc Hòa, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 151 24/08/1995 A1 07/12/2014LƯƠNG DUY THIỆN

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 152 17/10/1998 A1 06/08/2017NGUYỄN HUỲNH HỒNG THIỆN

 X. Giao Hải, H. Giao Thủy, T. Nam Định 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 153 21/06/1993 A3 21/09/2020NGÔ VĂN THIỆP

 X. Mỹ Lộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 154 30/06/2003 A1 05/01/2022NGÔ HỮU THỊNH

 X. Nhơn Ninh, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 155 31/05/2005 A1 20/08/2023NGUYỄN THỊ KIỀU THƠ

 X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 156 25/08/2001 A1 30/05/2020VÕ HỮU THỌ

 X. Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành A, T. Hậu 

Giang

80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 157 24/03/1993NGUYỄN THỊ KIM THOA

 X. Hòa Khánh Đông, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 158 05/08/2001 A1 18/08/2019NGUYỄN TRỌNG THOẠI

 X. Bình Tâm, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 159 17/02/2004 A1 29/05/2022NGUYỄN HÙNG THUẬN

 X. Tân Lập, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 160 10/06/2000 A1 27/10/2018PHẠM TRÍ THỨC

 P.3, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 161 23/08/1989 A1 03/11/2007TRẦN ĐÌNH THƯỢNG

 X. Bình Tịnh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 162 16/12/1994NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 TT. Đông Thành, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 163 21/03/2002NGUYỄN THỊ ANH THY

 P. Khánh Hậu, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 164 23/12/1973BÙI QUANG TIẾN

 X. Hậu Thạnh Tây, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 165 10/07/1999 A1 29/09/2018NGUYỄN MINH TIẾN

 X. Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 166 16/03/1996 A1 04/09/2016NGUYỄN MINH TIẾN

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 167 06/02/2006PHẠM THANH TIẾN

 X. Tân Thạnh, H. Thanh Bình, T. Đồng Tháp 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 168 23/06/1999 A1 15/01/2018NGUYỄN MINH TOÀN

 X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 169 10/12/1986 A1 04/08/2006THIỀU VĂN TỚI

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 170 12/04/2002 A1 13/09/2020NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

 X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 171 13/08/1993 A1 18/12/2011LÊ HỮU TRÍ

 X. Long Thạnh, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 172 27/02/2006VÕ HỮU TRÍ

 X. Giục Tượng, H. Châu Thành, T. Kiên Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 173 16/02/1997 A1 09/07/2023HUỲNH HỒNG TRUNG

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 174 08/05/1989LÊ MINH TRUNG

 X. Hòa Khánh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 175 17/06/1990 A1 15/01/2015NGUYỄN THÁI TRUNG

 X. Long Sơn, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 176 12/08/1989 A1 22/10/2010PHAN THỊ CẨM TÚ

 X. Hậu Thạnh Đông, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 177 30/11/2005NGUYỄN ANH TUẤN

 X. An Trường, H. Càng Long, T. Trà Vinh 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 178 10/01/1986NGUYỄN CHÍ TÙNG

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 179 15/10/1984 A1 10/09/2006PHAN THANH TÙNG

 X. Tân Bình, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 180 28/06/1999 A1 17/09/2017NGUYỄN KHÁNH VĂN

 X. Phước Tân Hưng, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 181 07/10/1992NGUYỄN QUỐC VIỆT

 X. Tân Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 182 21/04/2006NGUYỄN QUANG VINH

 TT. Cần Đước, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 183 08/03/2004 A1 16/04/2022TRƯƠNG TRÍ VỈNH
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 TT. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 184 02/09/1998 A1 20/08/2017TRẦN NGUYỄN ANH VŨ

 X. Vĩnh Hòa Hiệp, H. Châu Thành, T. Kiên Giang 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 185 13/06/1997PHẠM HUỲNH THIỆN VỸ

 P. Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, T. Quảng Bình 80007K2

4B2001

B2 30/06/2024 186 04/07/1997 A1 02/08/2015NGUYỄN VIẾT XUÂN
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